
* Tiêu chí khen thưởng:

1. ðiểm trung bình tổng kết năm học từ: 7.00 trở lên ñối với sinh viên; từ 7.0 trở lên ñối với học sinh.

2. ðiểm thi lần 1 phải ñạt từ 5 trở lên.

3. Không phải thi lại lần 2 môn nào.

Nam Nữ
I. Kh ối cao ñẳng

I.1 Sinh viên năm thứ 3

1 Trần Ái Hua 16/04/95 Bạc Liêu 7.19 Khá CððD3A
2 Phạm Thị Kim Ngọc 17/03/95 Bạc Liêu 7.47 Khá CððD3A
3 ðoàn Thị Mỹ Tiên 23/06/95 Vĩnh Lợi, Bạc Liêu 7.90 Khá CððD3A
4 Võ Thị Muội 04/12/1995 Ngã năm ,Sóc Trăng 7.47 Khá CððD3B
5 Nguyễn Thị Chúc Nị 10/04/95 Thạnh Trị, Sóc Trăng 7.44 Khá CððD3B
6 Hứa Thị Cẩm Tiên 04/10/1995 Minh Hải 7.73 Khá CððD3B
7 Nguyễn Thị Tú Linh 11/08/93 Giá Rai, Bạc Liêu 7.27 Khá CððD3C
8 Nguyễn Thị Trúc Mai 11/04/95 Giá Rai, Bạc Liêu 7.17 Khá CððD3C
9 ðào Phương Thảo Nguyên 19/01/95 Thanh Trị, Sóc Trăng 7.46 Khá CððD3C
10 Nguyễn Tố Như 16/01/1992 Phước Long, Bạc Liêu 7.41 Khá CððD3C
11 Trần Thị Huỳnh Như 12/12/94 Vĩnh Lợi, Bạc Liêu 7.59 Khá CððD3C
12 Hồ Ngọc Trân 28/01/93 Giá Rai, Minh Hải 7.76 Khá CððD3C
13 Phạm Kim Quyên 24/02/95 Vĩnh Lợi, Minh Hải 7.17 Khá CððD3D

Ghi chúHọ và tênSTT
Ngày sinh

Tên lớpNơi sinh
ðiểm 

trung bình
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14 Nguyễn Hồng Nhân 03/03/1994 ðông Hải, Bạc Liêu 7.31 Khá CððD7A
15 Nguyễn Chúc Nị 25/10/1995 Hồng Dân, Bạc Liêu 7.34 Khá CððD7A
16 Nguyễn Như Phong 02/01/1995 Bạc Liêu 7.09 Khá CððD7A
17 Lê Thị Hồng Cẩm 01/01/1993 Phước Long, Bạc Liêu 7.52 Khá CðHS1
18 Phạm Kim Thoa 08/12/1994 Cà Mau 7.36 Khá CðHS1
I.2 Sinh viên năm thứ 2
1 Nguyễn Thị Hạnh Dung 21/09/96 Vĩnh Lợi, Bạc Liêu 7.80 Khá CððD4A
2 Nguyễn Thúy Cầm 09/05/95 Phước Long, Bạc Liêu 7.39 Khá CððD4B
3 Lâm Kiều Liên 16/11/96 Bạc Liêu 7.69 Khá CððD4B
4 Huỳnh Dương Linh 15/06/96 Phước Long, Bạc Liêu 7.39 Khá CððD4B
5 Quách Hồng Phấn 24/04/96 Hồng Dân, Bạc Liêu 7.69 Khá CððD4B
6 ðặng Hồng Thắm 01/01/96 Phước Long, Bạc Liêu 7.39 Khá CððD4B
7 Lư Thị Kim Anh 10/04/94 Vĩnh Châu, Sóc Trăng 7.08 Khá CððD4C
8 Nguyễn Thị Mộng Kha 00/00/96 Vĩnh Lợi, Bạc Liêu 7.00 Khá CððD4C
9 Phạm Tố Nhi 15/06/96 ðông Hải, Bạc Liêu 7.61 Khá CððD4C
10 Lý Huỳnh Như 12/12/95 Cà Mau 7.10 Khá CððD4C
11 Lưu Thị Như Bình 15/10/96 Phước Long, Bạc Liêu 7.00 Khá CððD8A
12 Trần Ngọc Huyền 15/05/95 Hồng Dân, Bạc Liêu 7.33 Khá CððD8A
13 Võ Minh Thiểu 30/11/95 Phước Long, Bạc Liêu 7.15 Khá CððD8A
14 Huỳnh Như 15/04/95 Thạnh Trị, Sóc Trăng 7.51 Khá CðHS2
15 Nguyễn Thị Mỹ Phụng 05/11/1996 TX Bạc Liêu, Bạc Liêu 7.37 Khá CðHS2
16 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 02/07/1996 Phước Long, Bạc Liêu 7.21 Khá CðHS2
II. Khối trung cấp

II.1. Học sinh năm thứ 2
1 Phan Kim ðào 01/01/1995 Hồng Dân, Bạc Liêu 7.4 Khá DSTH13A
2 Trương Ngọc Diễm 27/07/1995 Mỹ Xuyên, Sóc Trăng 7.3 Khá DSTH13A
3 ðặng Lệ Giang 31/03/1994 An Phú, Cần Thơ 7.0 Khá DSTH13A
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4 Võ Anh Kim 01/01/1995 Hồng Dân, Bạc Liêu 7.6 Khá DSTH13A
5 Trần Tuyết Linh 19/12/1992 ðông Hải, Bạc Liêu 7.3 Khá DSTH13A
6 Nguyễn Thị Mỹ Phương 12/07/1988 Vĩnh Lợi, Bạc Liêu 7.1 Khá DSTH13A
7 ðỗ Ngọc Trâm 20/05/1996 U Minh, Cà Mau 7.5 Khá DSTH13A
8 Huỳnh Hoàng Tuấn 14/09/1996 Bạc Liêu, Minh Hải 7.1 Khá DSTH13A
9 Ngô Thị Yến Oanh 04/02/1990 Vĩnh Lợi, Bạc Liêu 8.1 Giỏi DSTH13B
10 Huỳnh Phan PhươngLam 31/12/1996 Vĩnh Lợi, Bạc Liêu 7.9 Khá DSTH13B
11 Lưu Bích Như 15/12/1996 Hồng Dân, Bạc Liêu 7.4 Khá DSTH13B
12 Ngô Thị Ảnh 17/04/81 Hồng Dân, Bạc Liêu 8.5 Giỏi KTVXN10
13 Lê Thị Kim Ngọc 29/01/77 Giá Rai, Bạc Liêu 8.3 Giỏi KTVXN10
14 Nguyễn Thảo Nguyên 01/01/1995 Cái Nước, Cà Mau 8.4 Giỏi KTVXN10
15 Tạ Thúy Vi 00/00/79 Giá Rai, Bạc Liêu 8.5 Giỏi KTVXN10
16 Võ Phước Hiệp 09/06/1993 Trần Văn Thời, Cà Mau 7.8 Khá KTVXN10
17 Phạm Mỹ Linh 15/03/1996 Cái Nước, Cà Mau 7.9 Khá KTVXN10
18 Nguyễn ðức Linh 17/08/92 Cà Mau, Minh Hải 7.6 Khá KTVXN10
19 Mai Diễm My 20/11/1996 ðông Hải, Bạc Liêu 7.8 Khá KTVXN10
20 Hàn Tú Nghi 20/06/1994 Phước Long, Bạc liêu 7.7 Khá KTVXN10
21 Lê Thị Diểm My 24/10/1992 Hồng Dân, Bạc Liêu 7.5 Khá YHCT7 My (92)
22 Dương Hà Tiên 20/09/1996 Giá Rai, Bạc Liêu 7.0 Khá YHDP7A
23 Lý Mỹ Xuyên 25/04/1996 ðông Hải, Bạc Liêu 7.3 Khá YHDP7A
24 Phạm Thạch Sung 30/09/1995 Phước Long, Bạc Liêu 7.2 Khá YHDP7B

II.2. Học sinh năm thứ 1
1 Nguyễn Hồng PhươngTrúc 09/3/1991 TX Bạc Liêu, Bạc Liêu 8.4 Giỏi DSTH14
2 Phan Thị Mỷ Duyên 22/10/1997 Vĩnh Lợi, Bạc Liêu 7.6 Khá DSTH14
3 Trương Ngọc Hà 13/9/1997 Vĩnh Lợi, Bạc Liêu 7.6 Khá DSTH14
4 Trần Tiểu Hồ 28/01/1992 Phước Long, Bạc Liêu 7.3 Khá DSTH14
5 Hồ Trúc Mụi 18/02/1997 Thạnh Trị, Sóc Trăng 7.2 Khá DSTH14
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6 Hồng Diễm Thuý 06/6/1993 ðông Hải, Bạc Liêu 7.6 Khá DSTH14
7 Lâm Hoàng Khâm 20/12/1997 Vĩnh Châu, Sóc Trăng 7.4 Khá YHCT8
8 Dương Thị Cẩm Tiên 13/4/1997 Vĩnh Lợi, Bạc Liêu 7.5 Khá YHCT8
9 Tôn Nguyễn Hải Trang 29/9/1997 Giá Rai, Bạc Liêu 8.1 Giỏi YHDP8A
10 Phạm Thị Kiều Mi 01/01/1997 Hồng Dân, Bạc Liêu 7.3 Khá YHDP8A
11 Vũ ðình Cường 22/5/1995 Hòa Bình, Bạc Liêu 7.1 Khá YHDP8B
12 Nguyễn Cẩm Tiên 07/02/1997 Trần Văn Thời, Cà Mau 7.4 Khá YHDP8B

Ghi chú: 

- Danh sách này có 34 sinh viên; 36 học sinh
* X ếp loại: + Giỏi: 7

+ Khá: 63
- Những sinh viên, học sinh nào có thắt mắc xin vui lòng liên hệ với Phòng ðào tạo - NCKH (Thầy Côn) ñể ñược giải quyết.

Nguyễn Kim Nhang

TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG ðÀO TẠO - NCKH

Bạc Liêu, ngày  07  tháng 10 năm 2016

LẬP BẢNG

Huỳnh ðiền Côn
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